
  

LIÊN ĐỘI TRƯỜNG THCS LONG BIÊN  

 

ĐIỂM SƠ KẾT THI ĐUA THÁNG 4 

 

(Từ ngày 1/4 đến ngày 28/4/2023) 

 

LỚP  

TUẦN 29 

 
TUẦN 30 

 
TUẦN 31 

 

TUẦN  32 

TỔNG 

ĐIỂM 

XẾP THỨ XẾP KHỐI KHEN NGỢI 

6A1 137.8 133 135.2 96 502 26 8  

6A2 147.8 155.6 144.8 143 591.2 2 1 Nhất khối 
6A3 145 144.8 142 144 575.8 9 3  
6A4 146.4 147.4 140.4 146 580.2 7 2  
6A5 141 139.2 137 145.8 563 17 7  
6A6 142 145.6 142 143.4 573 12 4  

6A7 144.8 142.8 137 146 570.6 15 6  

6A8 142.2 138.6 143 147 570.8 14 5  

7A1 143 155.8 148 147 593.8 1 1 Nhất khối 

7A2 137.4 157.8 142 148 585.2 3 2  
7A3 148 148.4 143 145.8 585.2 3 2  
7A4 146 134 137.8 92 509.8 24 6  
7A5 140 140.8 143.6 148 572.4 13 5  

7A6 146.2 146 143.6 147.8 583.6 5 4  

8A1 137.5 144 142.6 129.8 553.9 18 5  

8A2 146 139 139.8 138.6 563.4 16 4  
8A3 147 147.8 139.8 144.4 579 8 2  
8A4 137.4 143.2 132 137 549.6 21 6  
8A5 146.8 146.2 142.6 144.6 580.2 6 1 Nhất khối 

8A6 141.2 144.2 145 143.8 574.2 11 3  

9A1 145.2 141.2 139 125 550.4 20 3  
9A2 145.6 135 141 99 520.6 23 5  
9A3 133 120 133 74 460 27 7  
9A4 145 142.4 139.8 97 524.2 22 4  
9A5 138 138.6 141 133 550.6 19 2  
9A6 140 145 144 146 575 10 1 Nhất khối 
9A7 141 147 131 85 504 25 6  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


